
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01 LỨA TUỔI MGB 3-4 TUỔI 

Tên GV: Đoàn Thị Huyền Trang - Hà Thị Chiềm 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(01/01 - 

05/01/2018) 

Tuần 2 

(08/01 - 

12/01/2018) 

Tuần 3 

(15/01 - 

19/01/2018) 

Tuần 4 

(22/01 - 

26/01/2018) 

Tuần 5 

(29/01 - 

2/02/2018) 

Lưu ý 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

Trò 

truyện 

 

* Cô đón trẻ: Cô trao đổi  nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, thể hiện sự chân thành quan tâm 

trẻ. Nhắc trẻ chào hỏi người thân và cô giáo. 

- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh một số cách phòng chống dịch bệnh theo mùa cho trẻ: đau mắt 

đỏ, tay chân miệng.. 

- Cô nhắc trẻ cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 

- Cô cho trẻ chơi đồ chơi lắp ghép, xem truyện, kể chuyện cho trẻ nghe... 

- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định  

* Trò chuyện: Cho trẻ nghe một số bài hát trong chủ đề sự kiện: Tết dương lịch “Bé yêu cây xanh” 

và  Cảnh đẹp mùa xuân, một số loại hoa mùa xuân,….. 

- Làm quen với một số bài thơ, câu chuyện trong chủ đề sự kiện:   

+ Truyện: Trái cây trong vườn, Hoa mào gà,Gói hạt kỳ diệu  ,Sự tích hoa hồng.  

+ Thơ: Mùa xuân, Hoa đào.  

- Trò chuyện về mùa xuân và  một số loại hoa 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video và trò chuyện với trẻ về: Một số loại cây gần gũi, Một số loại rau củ 

 

Thể 

dục 

sáng  

*TD sáng: Trẻ  khởi động theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, kiễng gót, đi bằng 

gót bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm sau đó về đội hình 2hàng dọc, điểm số tách hàng.  

Trẻ tập thể dục theo nhạc: 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

+ Chân: Hai tay chống hông, hai chân lần lượt gập và đá về phía trước 

+ Bụng: Cúi người về phía trước tay chạm mũi chân 

    + Bật: Bật tại chỗ 
 

 



Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

HĐTH 

Vẽ cỏ cây trên 

mặt đất (CS30) 

(Tập vẽ: Bài 12) 

HĐTH 

Xé và dán tán 

cây (CS31) 

(Thủ công: 

Bài 18) 

HĐTH 

Vẽ theo nét 

châm mờ và tô 

màu quả chuối 

(Tập vẽ: bài 10) 

HĐTH 

Xé theo đường 

châm kim và dán  

 (Thủ công: Bài 

10) 

HĐTH 

Vẽ bông hoa 

(Thủ công: Bài 

11) 

 

T3 

KPXH 

Bé vui đón Tết 

Dương lịch 

KPXH 

Bé yêu cây 

xanh 

KPXH 

Một số loai rau 

– củ - quả (Rau 

muống – quả bí) 

KPXH 

Cảnh đẹp mùa 

xuân 

 

KPXH 

Một số loại hoa 

mùa xuân (CS17) 

 

T4 

LQVH 

Truyện: Trái cây 

trong vườn.    

 

PTVĐ 

- VĐCB: Tung 

bóng lên cao 

bằng 2 tay 

- TCVĐ: Qua 

cầu hái nấm 

LQVH 

Truyện: Cây rau 

của Thỏ út 

PTVĐ 

- VĐCB: Chuyền 

bắt bóng hai bên 

theo hàng ngang 

- TCVĐ: Kéo co 

LQVH 

Thơ: Hoa đào 

 

T5 

LQVT 

Dạy trẻ nhận NB 

sự khác nhau về 

số lượng của 2 

nhóm đối tượng 

Sử dụng đúng từ 

nhiều hơn – ít 

hơn 

LQVT 

Ôn nhiều hơn – 

ít hơn 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp 

theo quy tắc có 

2 đối tượng 

LQVT 

Ôn săp xếp theo 

quy tắc 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận NB 

sự khác nhau về độ 

lớn của 2 nhóm đối 

tượng 

Sử dụng đúng từ to 

hơn – nhỏ hơn 

 

 

T6 

GDÂN 

- DH(TT): Em 

yêu cây xanh 

- Nghe: Lý cây 

bông 

- TC: Ai đoán 

giỏi 

GDÂN 

- DH(TT): Tay 

thơm tay ngoan 

- Nghe: Hoa 

thơm bướm 

lượn 

- TC: Nghe gia 

điệu đoán tên 

bài hát 

GDÂN 

- DH(TT): Bắp 

cải xanh 

- Nghe: Bầu bí 

thương nhau 

- TC: Tìm về 

đúng vườn 

GDÂN 

- DH(TT): Mùa 

xuân đến rồi 

- Nghe: Mùa xuân 

- TC: Vũ điệu 

mùa xuân 

GDÂN 

- VĐMH: Hạt 

mầm xinh 

- Nghe: Quả 

- TC: Tai ai tinh 

 



HĐNT 

* Quan sát:  

- Cây bưởi 

- Trò chuyện về 

cây xanh quanh 

trường 

- Quan sát cây tre 

- Quan sát cây 

phượng 

* TCVĐ :  

- Dung dăng dung 

dẻ 

- Lộn cầu vồng 

- TTrời nắng trời 

mưa 

* Chơi tự do:  

- Chơi tự do với 

đồ chơi trên sân 

trường 

- Chơi với phấn 

- Chơi với lá cây. 

*Giao lưu tập thể 

với lớp C2: Trò 

chơi “Cướp cờ” 

* Quan sát:  

- TC những loại 

cây cho bóng mát 

- QS cây bàng 

- QS cây bằng 

lăng 

* TCVĐ: 

 - Chó sói xấu 

tính. 

 -  Mèo đuổi chuột 

 - Tín hiệu 

* Chơi tự do:  

- Chơi tự chọn với 

phấn 

- Chơi tự do với 

cát 

- Chơi tự do với 

đồ chơi trên sân 

trường 

* Giao lưu tập 

thể với lớp C3: 

Trò chơi “Mèo 

đuổi chuột”  

* Quan sát:   

- Trò chuyện về 

một số  loại rau 

- Tham quan vườn 

su hào 

- Quan sát quy 

trình gieo hạt rau 

* TCVĐ:  

- Thi bày mâm 

ngũ quả 

- Ném còn 

- Cướp cờ 

*Chơi tự do :  

- Chơi với cát, 

nước 

- Nhặt hoa, lá về 

làm đồ chơi. 

- Chơi với phấn 

*Giao lưu tập thể 

với lớp C4: Trò 

chơi “Nhảy lò cò 

* Quan sát:   

- Tham quan khu 

tiểu cảnh của 

trường 

- Tham quan sân 

bóng Ngọc Thụy 

- Quan sát quy 

trình gói bánh 

trưng 

* TCVĐ:  

- TC: Trời nắng 

trời mưa 

- TC: Trốn tìm 

- Lộn cầu vồng. 

* Chơi tự do:  

- TCVĐ:  

- Chơi chọn với 

vòng. 

- Chơi với cát 

* Giao lưu tập 

thể với lớp C2: 

Trò chơi “Bịt 

mắt đánh trống” 

* Quan sát:  

- Bầu trời mùa 

đông 

- Trò chuyện về 

vật nuôi trong gia 

đình 

- Quan sát giàn 

bầu 

* TCVĐ :  

- Dung dăng dung 

dẻ 

- Lộn cầu vồng 

- Trời nắng trời 

mưa 

* Chơi tự do:  

- Chơi tự do với 

đồ chơi trên sân 

trường 

- Chơi với phấn 

- Chơi với lá cây. 

*Giao lưu tập thể 

với lớp C3: Trò 

chơi “Cướp cờ” 

 



Hoạt 

động 

chơi 

góc 

 

 

* Góc trọng tâm: 

- Góc nghệ thuật:  

+Tô màu tranh vật nuôi trong gia đình, động vật sống trong rừng, động vật sống dưới nước. 

+ Làm các con vật từ NVL khác nhau: lá cây, vỏ hộp sữa chua, lõi giấy vệ sinh.  

+ Làm con tuần lộc từ lõi giấy vệ sinh, trang trí Noel đón Tết Dương lịch 

- Chuẩn bị: Tranh ảnh các loại động vật, Lõi giấy vệ sinh, vỏ hộp sữa chua, lá cây, ống hút, mắt màu, 

vỏ sữa, cành cây…. 

- Góc XD: Xây nông trại vui vẻ, vườn bách thú, hồ cá… 

- Góc phân vai: Gia đình đi chơi vườn bách thú, Gia đình cùng nhau chăm sóc động vật nuôi trong 

nhà: cho ăn, tắm, đi khám bệnh cho vật nuôi… 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây , chơi với lá cây (làm nghé ọ). 

- Góc khám phá: T×m hiểu sự phát triển của cây, tập pha màu 

- Góc học tập: Làm một số bài tập về: Dạy trẻ nhận NB sự khác nhau về số lượng của 2 nhóm đối 

tượng, Ôn nhiều hơn – ít hơn, Ôn nhiều hơn – ít hơn, Ôn săp xếp theo quy tắc, Dạy trẻ nhận NB sự 

khác nhau về độ lớn của 2 nhóm đối tượng, Sử dụng đúng từ to hơn – nhỏ hơn 

- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung về Thế giới động vật, Tết dương lịch 

 

HĐ ăn, 

ngủ, 

VS 

 

- Rèn kỹ năng  rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

- Rèn cách lau mặt, lau miệng  

- Nói tên món ăn hàng ngày.  

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.   

- Nghe bài hát “Ru con” 

 

H§ 

chiÒu 

- VĐCB: Bò 

thấp chui qua 

cổng 

- TCVĐ: 

Chuyền các loại 

quả 

- Trò chuyện về 

lợi ích của cây 

xanh đối với 

cuộc sống của 

- Truyện: Cây 

táo 

- Trò chuyện về 

lợi ích của một 

số loại rau củ 

quả quen thuộc 

-  Làm quen với 

bài thơ: “Cây 

dây leo” 

- VĐCB: Đi 

thay đổi tốc độ 

theo đúng hiệu 

lệnh 

- TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à? 

- Làm quen với 

câu chuyện: Sự 

tích bánh trưng 

- Truyện: Nàng tiên 

mùa xuân 

- Làm TCHT bài 24 

- Thời tiết mùa xuân 

- TC với trẻ về việc chuẩn 

bị Tết của gia đình trẻ 

- TC với trẻ về  việc 

bảo vệ môi trường và 

bỏ rác đúng nơi quy 

- Cắt hàng rào cho 

vườn hoa (CS06) 

- VĐTH: Bật xa 20 

– 25cm - Ném xa 

bằng hai tay 

- Rèn trẻ đi cầu 

thang đúng cách 

- TC về các loại 

hoa mùa xuân 

 



con người 

- Tiếp tục rèn trẻ kỹ 

năng trẻ  kỹ năng  

lau mặt 

- Nêu gương bé 

ngoan 

- VS cuối tuần: 

Cô và trẻ lau giá 

đồ chơi 

- Nêu gương bé 

ngoan 

- VS cuối tuần: 

Cô và trẻ tổng 

vệ sinh trong và 

ngoài lớp học 

 

 

bánh dày 

- Hướng dẫn trẻ 

kỹ năng quét và 

hót rác 

- Nêu gương bé 

ngoan 

- VS cuối tuần: 

Cô và trẻ lau lá 

cây và các chậu 

cây 

định(CS27) 

- Nêu gương bé ngoan 

- Vệ sinh: Cô và trẻ 

cùng vệ sinh lớp  

- Ôn lại bài thơ  

“Hoa đào” 

- Nêu gương bé 

ngoan 

- Vệ sinh: Cô và 

trẻ cùng vệ sinh 

lớp  

Chủ đề 

- SK- 

các nội 

dung có 

liên 

quan 

Bé đón Têt 

Dương lịch 
Bé yêu cây xanh 

 

Một số loại rau 

củ 
 

Cảnh đẹp mùa xuân 
Một số loại hoa 

mùa xuân 

 

 


